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I. Khái ni mệ

Tín d ngụ

Ng i bán ho c ườ ặ
ng i cho vayườ

Hàng hóa,$
Ng i mua ho cườ ặ

 đi vay

Ph ng ti n trao đ iươ ệ ổ

Ti n m tề ặ Mua ch uị

Ch  nủ ợCon nợ

Ngu n: Robert Cole, Lon Mishler, Credit management,1998ồ .(Trích d n b i ẫ ở
Thái Văn Đ i. 2007. Bài gi ng Ti n T  Ngân Hàng. ĐHCT)ạ ả ề ệ



II.S  ra đ i và phát tri n c a tín d ngự ờ ể ủ ụ

T         H          SX           H‘        T'

 Có s  t n t i và phát tri n c a s n xu t hàng hóa.ự ồ ạ ể ủ ả ấ

 Có nhu c u vay v n đ  bù đ p thi u h t t m ầ ố ể ắ ế ụ ạ
th i.ờ

Ng i lao đ ng th  côngườ ộ ủ

S n xu t nhả ấ ỏ

Nông dân nghèo

Bi n ế
cố Đi vay

2.1 S  ra đ i c a tín d ng.ự ờ ủ ụ

Tr c đây, hình th c cho vay n ng lãi ch  x y ra khi còn t n t i t ng l p đ a ch , ướ ứ ặ ỉ ả ồ ạ ầ ớ ị ủ
th ng tr , và m t bên là t ng l p b  tr  b  bóc l t. Sau này s n xu t kinh doanh, trao ố ị ộ ầ ớ ị ị ị ộ ả ấ
đ i buôn bán nhi u, hình th c cho vay n ng lãi không còn phù h p n a, vì n u vay ổ ề ứ ặ ợ ữ ế
v i lãi su t cao thì các nhà s n xu t buôn bán s  không có lãi... do đó h  th ng ngân ớ ấ ả ấ ẽ ệ ố
hàng đã ra đ i và ho t đ ng c a nó là huy đ ng và phân ph i v n v i m c lãi su t ờ ạ ộ ủ ộ ố ố ớ ứ ấ
linh đ ng, h p lý. ộ ợ

(TD n ng lãi)ặ



2.2 Quan h  tín d ng n ng lãiệ ụ ặ

• Ch  th  c a quan h  tín d ng n ng lãi.ủ ể ủ ệ ụ ặ
 Ng i đi vay: ườ nông dân, th  th  công, ợ ủ ch  nô, đ a chủ ị ủ
 Ng i cho vay: kinh doanh th ng nghi p ti n t , ch  nô, đ a ch  và m t s  ườ ươ ệ ề ệ ủ ị ủ ộ ố

quan l i.ạ

Ra đ i đ u tiên vào th i kỳ c  đ iờ ầ ờ ổ ạ

•  Đ c đi m c a tín d ng n ng lãi.ặ ể ủ ụ ặ

Lãi su t cao: c u > cung, nhu c u đi vay th ng c p bách.ấ ầ ầ ườ ấ

M c đích vay là tiêu dùng: ụ

Nông dân: mua l ng th c, thu c men, n p tô đóng thu ….ươ ự ố ộ ế

Đ a ch : xây d ng lâu đài, t  ch c d  h i, mua s m quý kim,…ị ủ ự ổ ứ ạ ộ ắ

Hình th c: cho vay b ng ti n, thu n  b ng ti n hay hi n v t,…ứ ằ ề ợ ằ ề ệ ậ



Tín d ng n ng lãi hi n nay:ụ ặ ệ

• Cho vay theo ki u tín d ng n ng lãi ể ụ ặ
hi n nay đ c th c hi n gi a các cá ệ ượ ự ệ ữ
nhân v i nhau, v i lãi su t r t cao có ớ ớ ấ ấ
th  t  5% tr  lên ( lãi su t ngân hàng ể ừ ở ấ
ch  có 0,95% - 1,05% ), và h  t  th a ỉ ọ ự ỏ
thu n hình th c và th i gian thanh ậ ứ ờ
toán v i nhau. ớ

• VD: C m đ , cho vay nóng,…ầ ồ



VD: Ch i h iơ ụ

• u đi m:Ư ể  có l i cho nh ng h  buôn ợ ữ ộ
bán nh , cá nhân rút ti n nhanh, lãi ỏ ề
cao. 

• Nh c đi m:ượ ể  r i ro r t cao khi lãi ủ ấ
su t quá l n vì h u h t nh ng ấ ớ ầ ế ữ
ng i có thu nh p th p th ng ườ ậ ấ ườ
ch p nh n vay hình th c tín d ng ấ ậ ứ ụ
này và khi lãi ch ng lãi đ n m c ko ồ ế ứ
còn kh  năng đóng lãi thì s  tr n n  ả ẽ ố ợ
ho c ch p nh n b  si t tài s n, truy ặ ấ ậ ị ế ả
sát, đánh đ p... hay ch  h i có th  b  ậ ủ ụ ể ị
v  n  ho c n i lòng tham ôm ti n ỡ ợ ặ ổ ề
tháo ch y, gây thi t h i cho h i ạ ệ ạ ụ
viên. 



Lý do t n t i c a TD n ng lãi hi n ồ ạ ủ ặ ệ
nay:

• Do nhu c u c p thi t th i gian không ch  đ i đ c: b nh ầ ấ ế ờ ờ ợ ượ ệ
t t, ma chay, b  xi t n ,….ậ ị ế ợ

• Có nh ng ng i không có tài s n đ  th  ch p, không có uy ữ ườ ả ể ế ấ
tín và m i quan h  xã h i nào đ  tín ch p, h  không còn gì ố ệ ộ ể ấ ọ
c  ngo i tr  thân xác và s c lao đ ng c a h . H  dùng an ả ạ ừ ứ ộ ủ ọ ọ
ninh c a b n thân đ  th  ch p cho b n xã h i đen.ủ ả ể ế ấ ọ ộ

• Khó ti p c n, ho c không bi t thông tin v  s n ph m TD ế ậ ặ ế ề ả ẩ
c a các ngân hàng.ủ

• R i ro cao cho ng i c p v n do đó lãi su t cao là đi u ủ ườ ấ ố ấ ề
đ ng nhiên trong qu n lý r i ro.ươ ả ủ



Tín d ng n ng lãi trong đi u ki n ngày nay.ụ ặ ề ệ

• T n t i ch  y u  các n c kém phát tri nồ ạ ủ ế ở ướ ể .
 nh h ng c a ch  đ  phong ki n.Ả ưở ủ ế ộ ế
Thu nh p c a ng i lao đ ng th p.ậ ủ ườ ộ ấ
H  th ng tín d ng ch a phát tri n.ệ ố ụ ư ể



2.3 Phát tri n c a quan h  tín d ng trong n n kinh t  th  ể ủ ệ ụ ề ế ị
tr ng.ườ

• Nguyên nhân thúc đ y s  phát tri n c a tín d ng (TD).ẩ ự ể ủ ụ

T-H-T

V nố DN

Ch a s  d ngư ử ụ

C n v n bsầ ố

TD

Tín d ng ngày càng m  r ng và phát tri n m t cách đa d ng.ụ ở ộ ể ộ ạ

-TC NH và TD ngày càng phát tri n m nh và r ng kh p.ể ạ ộ ắ

-DN              đ u s  d ng v n tín d ng.ề ử ụ ố ụ

-TNCN ngày càng tăng          nên nhi u ng i s  d ng TDề ườ ử ụ

 



III. B N CH T C A TÍN D NGẢ Ấ Ủ Ụ

• S  v n đ ng c a tín d ng tr i qua 3 giai ự ậ ộ ủ ụ ả
đo n c  b n:ạ ơ ả  

- Phân ph i tín d ng d i hình th c cho vay.ố ụ ướ ứ
- S  d ng v n tín d ng trong quá trình s n ử ụ ố ụ ả

xu t, tiêu dùng.ấ
- S  hoàn tr  v n tín d ng (c  lãi).ự ả ố ụ ả



Có th  nói tín d ng là :ể ụ

- Quan h  kinh t  gi a ng i đi vay và ệ ế ữ ườ
ng i cho vay.ườ

  - Thông qua quá trình v n đ ng c a các qu  ậ ộ ủ ỹ
ti n t  đ  đáp ng yêu c u và l i ích c a ề ệ ể ứ ầ ợ ủ
h .ọ

  - T  đó thúc đ y phát tri n kinh t  xã h i. ừ ẩ ể ế ộ



Ho t đ ng c a tín d ng trong t m vĩ môạ ộ ủ ụ ầ

+Cung qu  cho vay:ỹ  

-Ti t ki m cá nhân: g m ế ệ ồ
tiêu dùng và ti t ki mế ệ
-Ti t ki m c a nhà DN: ế ệ ủ
là t ng l i nhu n không ổ ợ ậ
chia vào kh u haoấ
-M c th ng d  ngân ứ ặ ư
sách nhà n c.ướ
-M c tăng kh i l ng ứ ố ượ
ti n t  cung ng ề ệ ứ

+C u qu  cho vay:ầ ỹ  

    -Nhu c u đ u t  c a DNầ ầ ư ủ
-Nhu c u tín d ng tiêu ầ ụ
dùng cá nhân
-Thâm h t ngân sách ụ
chính phủ



Đ c đi m c a qu  cho vay:ặ ể ủ ỹ

-Qu  cho vay ch  y u t p trung phân ỹ ủ ế ậ
ph i thông qua và v n đ ng trên c  s  ố ậ ộ ở ở
hoàn tr  và có lãi su t.ả ấ

 Tín d ng là ph ng pháp huy đ ng v n ụ ươ ộ ố
quan tr ng nh t c a n n kinh t  th  ọ ấ ủ ề ế ị
tr ng.Vì th  s  d ng hi u qu  các ườ ế ử ụ ệ ả
ph ng pháp s  gi i quy t các nhu c u ươ ẽ ả ế ầ
c p thi t trong đ u t  và phát tri n.ấ ế ầ ư ể



IV/ PHÂN LO I TÍNH D NGẠ Ụ

•  Theo th i h n tín d ng. ờ ạ ụ
•  Theo đ i t ng s  d ng. ố ượ ử ụ
•  Theo m c đích s  d ng v n.ụ ử ụ ố
•  Theo ch  th  trong quan h  tín ủ ể ệ

d ng. ụ
•  Theo đ i t ng tr  n . ố ượ ả ợ



1/ Theo th i h n tính d ng: ờ ạ ụ

• Tín d ng ng n h nụ ắ ạ :

– Th i h n <= 1 năm.ờ ạ
– B  sung vào v n l u đ ng và nhu c u ổ ố ư ộ ầ

tiêu dùng c a cá nhân.ủ
– Ví d : ụ các ti m t p hoá vai đ  b  sung ệ ậ ể ổ

vào ngu n v n kinh doanh.vay xây nhà, sx ồ ố
nông nghi p.ệ



• Tín d ng trung h nụ ạ : 

–  Th i h n t  l n h n 1 năm đ n 5 năm.ờ ạ ừ ớ ơ ế
–  Dùng mua s m tài s n c  đ nh, c i ti n ấ ả ố ị ả ế

k  thu t, m  r ng và xây d ng công trình ỹ ậ ở ộ ự
nh .ỏ

– Ví dụ: các công ty, doanh nghi p nh  vai ệ ỏ
v n đ  đàu t  máy móc thuy t b .ố ể ư ế ị



• Tín d ng dài h nụ ạ : 

– Th i h n > 5 năm.ờ ạ
– Cung c p v n cho xây d ng c  b n, c i ấ ố ự ơ ả ả

ti n và m  r ng qui mô s n xu t l n.ế ở ộ ả ấ ớ
– Ví dụ: các công ty t p đoàn l n nh  ậ ớ ư

vinashin, hàng không vi t nam → đ u t  ệ ầ ư
vào máy móc thuy t  b  có giá tr  l n.ế ị ị ớ



2/ Theo đ i t ng tín d ng:ố ượ ụ

• Tín d ng v n l u đ ng:ụ ố ư ộ
–  Th i h n ng n.ờ ạ ắ
– Tr  hàng hóa, mua nguyên v t li u.ữ ậ ệ
– Thanh toán các kho n n  b ng hình th c chi t kh u.ả ợ ằ ứ ế ấ
– Ví dụ: các ti m t p hoá,nông dân…ệ ậ

• Tín d ng v n c  đ nh: ụ ố ố ị
 Th i h n trung và dài h n.ờ ạ ạ
   Ví dụ : các công ty và t p đoàn kinh t  .ậ ế

  Đ u t  tài s n c  đ nhầ ư ả ố ị . 



3/ Theo m c đích s  d ng v nụ ử ụ ố

• Tín d ng s n xu t và l u thông hàng hóa:ụ ả ấ ư  Là hình th c c p ứ ấ
phát tín d ng cho doanh nghi p và cá nhân kinh doanh.ụ ệ

• Tín d ng tiêu dùng: ụ Là hình th c c p phát tin d ng cho cá ứ ấ ụ
nhân đáp ng nhu c u tiêu dùng.ứ ầ

• Tín d ng h c t pụ ọ ậ : đáp ng nhu c u vay v n h c t p c a ứ ầ ố ọ ậ ủ
sinh viên. 



4/ Theo ch  th  trong quan h  tín d ngủ ể ệ ụ

  a/ Tín d ng th ng m i :ụ ươ ạ
– Quan h  tín d ng gi a các doanh nghi p (cá nhân)ệ ụ ữ ệ
– Hình th c bi u hi n mua bán ch u hàng hóa ứ ể ệ ị
– Công c  đ m b o th ng phi uụ ả ả ươ ế
– Th ng phi u bao g m: h i phi u và l nh phi uươ ế ồ ố ế ệ ế

               + H i phi uố ế : do ch  n  l p yêu c u ng i thi u n  ủ ợ ậ ầ ườ ế ợ
tr  1 s  ti n nh t đ nh cho ng i th  h ng khi  đ n h n ả ố ề ấ ị ườ ụ ưở ế ạ
tr  n .ả ợ

               + L nh phi u:ệ ế do con n  l p cam k t tr  1 s  ti n ợ ậ ế ả ố ề
nh t đinh cho ch  n  khi đ n h n. ấ ủ ợ ế ạ
– v  hình th c th ng m i g m:ề ứ ươ ạ ồ

                + Th ng phi u vô danhươ ế
                + Th ng phi u ký danh ươ ế
                + Th ng phi u đ nh danh ươ ế ị



Vd:Công ty xây d ng mua nguyên v t li u c aự ậ ệ ủ
 công ty sx v t li u xây d ng nh ng không tr  ậ ệ ự ư ả
ti n li n, sau  m t kho n th i gian nh t đ nh ề ề ộ ả ờ ấ ị
thì h  m i tr  s  n  đó + ti n lãi.ọ ớ ả ố ợ ề

• u đi m :Ư ể
   + Đáp ng k p th i nhu ứ ị ờ

c u v n c a danh nghi p.ầ ố ủ ệ
   + T o đi u ki n cho danh ạ ề ệ

nghi p huy đ ng đ c ệ ộ ượ
nhi u v n.ề ố

    + Giúp tiêu th  hàng hóa ụ
cho danh nghi p. ệ

• Nh c đi mượ ể            

    + Qui mô h p.ẹ
    +  Th i h n cho vay ng n ờ ạ ắ

và không phù h p. ợ
    + Ph ng h ng ho t ươ ướ ạ

đ ng. ộ



b/ Tín d ng ngân hàngụ :

– Quan h  tín d ng gi a ngân hàng, t  ch c tín ệ ụ ữ ổ ứ
d ng v i danh nghi p và cá nhân.ụ ớ ệ

– Ngân hàng đ ng vai trò là ng i trung gian: v a ứ ườ ừ
là ng i đi vay v a là ng i cho vay. ườ ừ ườ

– Hình th c tín d ng: ti n t  (ti n m t và bút t )ứ ụ ề ệ ề ặ ệ
– Đáp ng nhu c u v n ng n, trung và dài h n:ứ ầ ố ắ ạ

           + đ u t  xây d ng c  b nầ ư ự ơ ả
           + tiêu dùng cá nhân.



 c/ Tín d ng nhà n c  ụ ướ

– Ch  th  trong quan h  tín d ng: nhà n c là ng i ủ ể ệ ụ ướ ườ
đi vay, ng i cho vay là dân chúng, các t  ch c ườ ổ ứ
kinh t , ngân hàng và n c ngoài.ế ướ

– M c đích: bù đ p b i chi ngân sách nhà n c.ụ ấ ộ ướ
– Hình th c tín d ng: ti n t  ứ ụ ề ệ
– Bao g m:ồ

         + Tín d ng ng n h n: phát hành tín phi u ụ ắ ạ ế
đ  bù đ p thi u h t t m th i. ể ấ ế ụ ạ ờ

         + Tín d ng trung dài h n: phát hành trái ụ ạ
phi u đ  bù đ p b i chi ngân sách nhà n c.ế ể ấ ộ ướ



5/ Căn c  vào đ i t ng tr  n : ứ ố ượ ả ợ
– Tín d ng tr c ti p: ng i đi vay là ng i tr c ti p tr  ụ ự ế ườ ườ ự ế ả

n .ợ
Ví dụ: trái phi u.ế
– Tín d ng gián ti p: ng i đi vay và ng i tr  n  là 2 ụ ế ườ ườ ả ợ

ng i khác nhau.ườ
Vd :  thông qua các t  ch c tài chính trung gian.ổ ứ



TD qu c t :ố ế

• Đn: Nh ng quan h  cho vay và đi vay gi a các ữ ệ ữ
chính ph , các t  ch c nhà n c, các t  ch c tài ủ ổ ứ ướ ổ ứ
chính qu c gia và qu c t , các nhà kinh doanh xu t ố ố ế ấ
nh p kh u... thu c các n c khác nhau; là m t ậ ẩ ộ ướ ộ
trong các ho t đ ng ngo i th ng, h p tác qu c ạ ộ ạ ươ ợ ố
t , đ u t  ra n c ngoài, có liên quan m t thi t ế ầ ư ướ ậ ế
v i thanh toán qu c t  đ c g i là TD qu c t .ớ ố ế ượ ọ ố ế



Th  TD qu c t :ẻ ố ế



TD qu c t  có th  phân chia thành ba lo i ố ế ể ạ
hình: 

1) Kho n vay c a chính phả ủ ủ: 
 Chính ph                 Chính ph  n c khácủ ủ ướ

( u đãi, vi n tr  song ph ng)ư ệ ợ ươ
2) Tín d ng th ng m i qu c tụ ươ ạ ố ế: ng i đi vay nh n vay ườ ậ

ngân hàng n c ngoài trên th  tr ng tài chính qu c t  ướ ị ườ ố ế
theo đi u ki n th ng m i. Có th  phân thành hai lo i: ề ệ ươ ạ ể ạ

a) Kho n vay th ng m i song ph ngả ươ ạ ươ : t c là hai ngân ứ
hàng các n c khác nhau cùng nhau kí hi p đ nh tín d ng, ướ ệ ị ụ
sau đó cho vay.

b) Kho n vay c a t p đoàn ngân hàngả ủ ậ : t c là m t hay vài ứ ộ
ngân hàng đ ng đ u nhi u ngân hàng khác tham gia thành ứ ầ ề
m t t p đoàn ngân hàng cho ng i đi vay nào đó m t ộ ậ ườ ộ
kho n vay. ả (T p đoàn NH GMAC, T p đoàn NH Hà Lan ING)ậ ậ

         (lo i tín d ng này, nói chung, kim ng ch t ng đ i l n, th i h n t ng đ i dài, là hình th c tín ạ ụ ạ ươ ố ớ ờ ạ ươ ố ứ
d ng t ng đ i ph  bi n trên th  gi i. Tín d ng c a t p đoàn ngân hàng l i có th  chia thành tín ụ ươ ố ổ ế ế ớ ụ ủ ậ ạ ể
d ng tr c ti p hay gián ti p.)ụ ự ế ế



3) Tín d ng c a t  ch c tài chính qu c t :ụ ủ ổ ứ ố ế  nh  Qu  ư ỹ
Ti n t  Qu c t  (IMF), Ngân hàng Th  gi i (WB), ề ệ ố ế ế ớ
Ngân hàng Phát tri n Châu Á (ADB), vv. Xu t ể ấ
phát t  các đ c đi m khác nhau, TDQT có th  có ừ ặ ể ể
các hình th c: tín d ng b ng ti n (ngo i t ) và tín ứ ụ ằ ề ạ ệ
d ng b ng hàng hoá; tín d ng ng n h n và tín ụ ằ ụ ắ ạ
d ng dài h n; tín d ng có lãi và tín d ng không tr  ụ ạ ụ ụ ả
lãi; tín d ng u đãi và tín d ng thông th ng. ụ ư ụ ườ
TDQT là công c  ch  y u c a các n c t  b n ụ ủ ế ủ ướ ư ả
phát tri n đ  xu t kh u t  b n. ể ể ấ ẩ ư ả



Chính ph  (CP), doanh nghi p (DN) phát hành trái ủ ệ
phi u khi huy đ ng v n  th  tr ng n c ngoàiế ộ ố ở ị ườ ướ

 nh  th  nào?ư ế

• Nh ng trái phi u đ c phát hành chính th c và đ c giao ữ ế ượ ứ ượ
d ch mua bán trên các trung tâm tài chính qu c t  đ c g i ị ố ế ượ ọ
là trái phi u qu c t  bao g m: trái phi u chính ph , trái ế ố ế ồ ế ủ
phi u chính quy n đ a ph ng và trái phi u công ty. Khi ế ề ị ươ ế
chính ph  phát hành trái phi u ra th  tr ng qu c t  thì trái ủ ế ị ườ ố ế
phi u đó đ c g i là trái phi u qu c t  c a chính ph . ế ượ ọ ế ố ế ủ ủ

VD: Trong năm 2007,Chính ph  có k  ho ch phát hành 1 t  ủ ế ạ ỷ
USD trái phi u trên th  tr ng v n qu c t  đ  dành v n cho ế ị ườ ố ố ế ể ố
các d  án g m Nhà máy L c d u Dung Qu t, d  án th y ự ồ ọ ầ ấ ự ủ
đi n c a T ng công ty Sông Đà, và d  án mua tàu c a T ng ệ ủ ổ ự ủ ổ
công ty Hàng h i Vi t Nam.(ngu n: http://vneconomy.vn)ả ệ ồ



Trái phi u chính ph :ế ủ

• Trái phi u Chính ph  đ c ế ủ ượ
phát hành theo ph ng th c ươ ứ
b o lãnh, đ u th u ho c bán ả ấ ầ ặ
l  thông qua h  th ng Kho ẻ ệ ố
b c Nhà n c và đ c niêm ạ ướ ượ
y t, giao d ch trên S  Giao ế ị ở
d ch ch ng khoán. Ch  s  ị ứ ủ ở
h u trái phi u có th  chuy n ữ ế ể ể
nh ng, t ng, th a k  ho c ượ ặ ừ ế ặ
s  d ng đ  c m c  trong các ử ụ ể ầ ố
quan h  tín d ng. ệ ụ



Trái phi u qu c t  có nh ng đ c đi m sau:ế ố ế ữ ặ ể

•  Trái phi u qu c t  không tr c ti p ph  thu c vào th  ế ố ế ự ế ụ ộ ị
tr ng v n trong n c. Giá c  c a nó đ c xác đ nh trên ườ ố ướ ả ủ ượ ị
c  s  đi u ki n c a th  tr ng v n qu c t  và h  s  tín ơ ở ề ệ ủ ị ườ ố ố ế ệ ố
nhi m c a ch  th  phát hành. Đ c đi m này ph n ánh đúng ệ ủ ủ ể ặ ể ả
m i quan h  v  giá v n theo lý thuy t v  n n kinh t  m .  ố ệ ề ố ế ề ề ế ở

•  Trái phi u đ c mua bán trao đ i b ng nhi u lo i ngo i t  ế ượ ổ ằ ề ạ ạ ệ
khác nhau. đi u này đi đôi v i m t s  r i ro mà trái phi u ề ớ ộ ố ủ ế
n i đ a không có, nh  r i ro t  giá, r i ro qu c gia…  ộ ị ư ủ ỷ ủ ố

• Trái phi u qu c t  đ c giao d ch  nhi u trung tâm tài ế ố ế ượ ị ở ề
chính khác nhau trên th  gi i, nên vi c mua bán trao đ i ế ớ ệ ổ
di n ra không ng ng không ngh , k  c  vi c mua bán trên ễ ừ ỉ ể ả ệ
trên th  tr ng th  c p, ho c th  tr ng OTC…  ị ườ ứ ấ ặ ị ườ



Nh ng tác đ ng tích c c khi phát hành trái phi u CP ra ữ ộ ự ế
th  tr ng trái phi u qu c t  : ị ườ ế ố ế

• C u n i gi a th  tr ng v n trong n c v i th  tr ng tài ầ ố ữ ị ườ ố ướ ớ ị ườ
chính qu c t .ố ế

• T o ra s  c nh tranh trên th  tr ng v n trong n c v i th  ạ ự ạ ị ườ ố ướ ớ ị
tr ng v n n c ngoài. Khi phát hành trái phi u, ch  th  ườ ố ướ ế ủ ể
phát hành trái phi u ch p nh n đi u ki n chung c a th  ế ấ ậ ề ệ ủ ị
tr ng tài chính qu c t , ch p nh n s  c nh tranh và các ườ ố ế ấ ậ ự ạ
đi u ki n ràng bu c tín d ngKhông ch  d ng l i  th  ề ệ ộ ụ ỉ ừ ạ ở ị
tr ng v n mà còn có c  h i xác đ nh chi phí s n xu t hàng ườ ố ơ ộ ị ả ấ
hóa trong n c, kh  năng c nh tranh gi a hàng hoá trong ướ ả ạ ữ
n c v i hàng hóa n c ngoài. ướ ớ ướ



• Cho phép xác đ nh đi m chu n c a qu c gia phát hành trái ị ể ẩ ủ ố
phi u trên th  tr ng v n qu c t  và s  là đi u ki n tài ế ị ườ ố ố ế ẽ ề ệ
chính đ u vào c a các d  án đ u t  trong n c. Đi u này ầ ủ ự ầ ư ướ ề
t o đi u ki n cho các nhà đ u t  trong n c l a ch n kh  ạ ề ệ ầ ư ướ ự ọ ả
năng đa d ng hóa danh m c đ u t , các lo i tài s n tài ạ ụ ầ ư ạ ả
chính đ  phòng ng a r i ro. ể ừ ủ

• Đ i v i nh ng n c có th  tr ng tài chính phát tri n, ngân ố ớ ữ ướ ị ườ ể
sách nhà n c th ng d , trái phi u qu c t  còn đóng vai trò ướ ặ ư ế ố ế
là công c  đ  th c hi n chính sách qu n lý n  qu c gia. ụ ể ự ệ ả ợ ố
Thông qua vi c phát hành m i trái phi u ra th  tr ng qu c ệ ớ ế ị ườ ố
t , chính ph  có th  ch  đ ng đi u ti t danh m c tài s n ế ủ ể ủ ộ ề ế ụ ả
n  chính ph  đ  th c hi n các chính sách tài chính ti n t . ợ ủ ể ự ệ ề ệ



Nh ng thách th c đ i v i k  ho ch phát hành ữ ứ ố ớ ế ạ
trái phi u CP ra th  tr ng tài chính qu c t :ế ị ườ ố ế  

• Ch p nh n lãi su t th  tr ng.ấ ậ ấ ị ườ
• Tuân th  các nguyên t c và th  t c pháp lý ủ ắ ủ ụ

qu c t .ố ế
• Ph i xây d ng k  ho ch s  d ng có hi u ả ự ế ạ ử ụ ệ

qu  ngay ti n thu đ c t  phát hành trái ả ề ượ ừ
phi u qu c t .ế ố ế

• Có k  ho ch c  th  trong thanh toán n  g c ế ạ ụ ể ợ ố
và lãi trái phi u khi đáo h nế ạ



Trái phi u doanh nghi p:ế ệ

• Doanh nghi p đ c phát hành trái phi u qu c t . ệ ượ ế ố ế
Đi u này đ c quy đ nh c  th  t i Ngh  đ nh s  ề ượ ị ụ ể ạ ị ị ố
53/2009/NĐ-CP ngày 04/6/2009 c a Chính ph . ủ ủ

• Theo đó, doanh nghi p có th  phát hành trái phi u ệ ể ế
ra th  tr ng v n qu c t  d i hai hình th c: có ị ườ ố ố ế ướ ứ
b o lãnh Chính ph  và không có b o lãnh Chính ả ủ ả
ph . ủ



Đi u ki n doanh nghi p phát hành ề ệ ệ
trái phi u qu c t :ế ố ế

• Đ c thành l p theo lu t pháp Vi t Nam và ho t đ ng h p pháp t i ượ ậ ậ ệ ạ ộ ợ ạ
Vi t Namệ

• Có đ  án phát hành trái phi u đ c c p có th m quy n th m đ nh và ề ế ượ ấ ẩ ề ẩ ị
phê duy t (đ i v i các t p đoàn, t ng công ty nhà n c, ph i đ c h i ệ ố ớ ậ ổ ướ ả ượ ộ
đ ng qu n tr  thông qua và Th  t ng Chính ph  ch p thu n v  ch  ồ ả ị ủ ướ ủ ấ ậ ề ủ
tr ng).ươ

• Đ i v i các công ty c  ph n, doanh nghi p t  nhân, ph i đ c đ i h i ố ớ ổ ầ ệ ư ả ượ ạ ộ
đ ng c  đông ho c h i đ ng thành viên, đ i di n ch  s  h u v n ồ ổ ặ ộ ồ ạ ệ ủ ở ữ ố
thông qua).

• Tr  giá phát hành trái phi u qu c t  ph i n m trong t ng h n m c vay ị ế ố ế ả ằ ổ ạ ứ
th ng m i n c ngoài c a qu c gia đ c Th  t ng Chính ph  phê ươ ạ ướ ủ ố ượ ủ ướ ủ
duy t hàng năm.ệ

• Các ch ng trình, d  án đ c xác đ nh là tr ng đi m qu c gia ho c các ươ ự ượ ị ọ ể ố ặ
d  án đ u t  đ c c  quan có th m quy n th m đ nh là có hi u qu , ự ầ ư ượ ơ ẩ ề ẩ ị ệ ả
đã hoàn ch nh các th  t c đ u t  theo quy đ nh.ỉ ủ ụ ầ ư ị

• Đáp ng yêu c u c a th  tr ng qu c t  v  h  s  tín nhi m đ  phát ứ ầ ủ ị ườ ố ế ề ệ ố ệ ể
hành (n u có).ế

• Ng i phát hành đã hoàn ch nh toàn b  h  s  phát hành…ườ ỉ ộ ồ ơ



V/ CÁC CH C NĂNG C A TÍN D NG:Ứ Ủ Ụ

1/ Ch c năng phân ph i l i tài nguyên:ứ ố ạ
– Phân ph i tr c ti pố ự ế :

– Phân ph i gián ti pố ế : thông qua các t  ch c tài chính ổ ứ
trung gian.

Ch  th  th a v nủ ể ừ ố Ch  th  thi u v nủ ể ế ố

Ch  th  th a v nủ ể ừ ố Ch  th  thi u v nủ ể ế ố



2/ Thúc đ y l u thông và s n xu t hàng hóa phát tri n.ẩ ư ả ấ ể

– Ho t đ ng c a h  th ng ngân hàng th ng m i ạ ộ ủ ệ ố ươ ạ
t o ra ti n, làm tăng ph ng ti n ph c v  quá ạ ề ươ ệ ụ ụ
trình sx và l u thông hàng hóa.ư

– Kh  năng t o ti n c a NHTM thông qua ho t ả ạ ề ủ ạ
đ ng tín d ng.ộ ụ

– Ti n do ngân hàng t o ra:ề ạ

          + Ti n tề ệ

             + Bút t .ệ



Các SPTD c a m t s  NH:ủ ộ ố
S n ph m TD Ngân Hàng Kiên Long:ả ẩ

• Đ i v i khách hàng cá nhân:ố ớ Đ i v i KH doanh nghi pố ớ ệ







SPTD Viêtcombank







Tình hình TD Vi t Nam ệ

• Tín d ng năm 2009 tăng g n 38% ụ ầ
• Ngân hàng Nhà n c xác đ nh m c t ng ph ng ti n thanh toán ướ ị ứ ổ ươ ệ

và d  n  tín d ng đ i v i n n kinh t  năm 2010 đ c đ t ra tăng ư ợ ụ ố ớ ề ế ượ ặ
kho ng 25% so v i cu i năm 2009.ả ớ ố

• 37,73% là con s  th ng kê m i nh t v  m c tăng tr ng d  n  ố ố ớ ấ ề ứ ưở ư ợ
tín d ng toàn ngành ngân hàng năm 2009, theo báo cáo c a Ngân ụ ủ
hàng Nhà n c.ướ

• Con s  trên đã v t m c tiêu tăng tr ng tín d ng 30% đ  ra cho ố ượ ụ ưở ụ ề
c  năm.ả

• Trong các đ nh h ng c a năm 2010, Ngân hàng Nhà n c xác ị ướ ủ ướ
đ nh m c t ng ph ng ti n thanh toán và d  n  tín d ng đ i v i ị ứ ổ ươ ệ ư ợ ụ ố ớ
n n kinh t  năm 2010 đ c đ t ra tăng kho ng 25% so v i cu i ề ế ượ ặ ả ớ ố
năm 2009./.



Khó khăn g p ph i:ặ ả

• Lãi su t huy đ ng tăng cao trong khi tr n lãi su t cho vay b  ấ ộ ầ ấ ị
kh ng ch  b i lãi su t c  b n làm chênh l ch gi a lãi su t ố ế ở ấ ơ ả ệ ữ ấ
huy đ ng và cho vay b  thu h p, gây khó khăn cho vi c trích ộ ị ẹ ệ
l p d  phòng r i ro và nh h ng đ n k t qu  kinh doanh ậ ự ủ ả ưở ế ế ả
c a các t  ch c tín d ng.ủ ổ ứ ụ

• H  tr  lãi su t khi n cho t ng ph ng ti n thanh toán và ỗ ợ ấ ế ổ ươ ệ
d  n  tín d ng đang  m c cao, nh h ng không thu n ư ợ ụ ở ứ ả ưở ậ
l i đ i v i vi c ki m soát l m phát, n đ nh lãi su t th  ợ ố ớ ệ ể ạ ổ ị ấ ị
tr ng trong năm 2009 và s  kéo dài sang năm 2010 do đ  ườ ẽ ộ
tr  c a tác đ ng chính sách ti n t .ễ ủ ộ ề ệ

• T c đ  tăng c a ngu n v n huy đ ng c a các t  ch c d ng ố ộ ủ ồ ố ộ ủ ổ ứ ụ
th p h n t c đ  tăng tr ng d  n  tín d ng, gây khó khăn ấ ơ ố ộ ưở ư ợ ụ
cho các t  ch c tín d ng trong vi c cân đ i v n.ổ ứ ụ ệ ố ố
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